
 ĐVT: VNĐ

TVShopping Tự giới thiệu

1 2E1-T Trước phim 8h00 07:55-08:00 250.000 350.000

2 2E1-G Giữa phim 8h00 08:15-08:45 500.000 600.000

3 2E1-S Sau phim 8h00 08:45-09:00 350.000 450.000

4 2E2-T Trước CT Ca nhạc/ ĐC nhân đạo/ CM 09:00-09:05 350.000 450.000

5 2E2-S Sau CT ca nhạc/ ĐC nhân đạo/ CM 09:35-09:40 350.000 450.000

6 2E3-TT Trước Chương trình trực tiếp (Thứ 2) 09:10-09:20 350.000 450.000

7 2E3-ST Sau Chương trình trực tiếp (Thứ 2) 10:45-10:55 450.000 550.000

8 2E3-TP Trước phim 10h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 09:55-10:00 350.000 450.000

9 2E3-G Giữa phim 10h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 10:15-10:45 500.000 600.000

10 2E3-SP Sau phim 10h00 (Thứ 3,4,5,6,CN) 10:45-10:55 450.000 550.000

11 2E3-TY Trước Tọa đàm Y tế (Thứ 7) 09:55-10:00 350.000 450.000

12 2E3-SY Sau Tọa đàm Y tế (Thứ 7) 10:45-10:55 450.000 550.000

13 2E4-TN Giữa Phim thiếu nhi 11h00 11h15-11h30 800.000 900.000

14 2E4-T Trước phim 12h00 11:45-12:00 600.000 700.000

15 2E4-G Giữa phim 12h00 12:15-12:45 800.000 900.000

16 2E4-S Sau phim 12h00 12:45-12:50 600.000 700.000

17 2E5-T Trước phim 13h00 12:55-13:00 600.000 700.000

18 2E5-G Giữa phim 13h00 13:15-13:45 700.000 900.000

19 2E5-S Sau phim 13h00 13:45-14:00 600.000 700.000
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20 2E6-TP Trước phim 14h20 (Trừ Thứ 5) 14:00-14:15 600.000 700.000

21 2E6-G
Giữa phim 14h20

(Trừ Thứ 5)
14:45-15:30 800.000 900.000

22 2E6-SP Sau phim 14h20 (Trừ Thứ 5) 16:00-16:15 600.000 700.000

23 2E6-TS Trước Sân khấu cải lương 14h20 (Thứ 5) 14:00-14:20 600.000 700.000

24 2E6-SS Sau Sân khấu cải lương 14h20 (Thứ 5) 16:00-16:20 600.000 700.000

25 2E7-T Trước GT ngắn/Gameshow 16:15-16:20 450.000 550.000

26 2E8-T Trước phim 17h00 16:50-17:00 600.000 700.000

27 2E8-G Giữa phim 17h00 17:30-18:15 800.000 900.000

28 2E8-S Sau phim 17h00 18:15-18:30 600.000 700.000

29 2E9-S Sau chương trình 30’ 18:55-19:00 900.000 1.000.000

30 2E10-G Giữa phim 19h00 19:15-19:45 950.000 1.100.000

31 2E12-G Giữa phim 20h00 20:15-20:45 950.000 1.100.000

32 2E12-S Sau phim 20h00 20:45-21:00 550.000 850.000

33 2E13-G Giữa phim 21h00 21:15-21:45 800.000 900.000

34 2E13-S Sau phim 21h00 21:45-22:00 350.000 450.000

35 2E14-G Giữa phim 22h00 22:30-23:25 450.000 650.000

36 2E14-S Sau phim 22h00 23:25-23:30 250.000 350.000

* GHI CHÚ:

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Quang Nguyên

- Tự giới thiệu gồm những chương trình phát sóng giới thiệu về công nghệ, quy trình sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm; về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư… của doanh nghiệp hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng, tác 

dụng của sản phẩm.

- Thời lượng Tự giới thiệu được quy định tối thiểu là 2 phút, tối đa 15 phút.

- Bảng giá này sẽ thay thế Bảng giá số 689/PTTH ký ngày 23/12/2014 và Thông báo số 01-K2/2015 v/v điều 

chỉnh giá TGT/TV Shopping một số khung giờ tối trên THVL2 (Công văn số 65/PTTH ngày 09/02/2015)
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